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STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Thúy 12/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Bùi Thành Trung 09/08/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Trần Ngọc Thông 01/10/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 Đinh Thị Nuông 01/01/2003 Quảng Ngãi Nữ K'dong

5 Hà Văn Thành 23/02/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Phạm Thị Hồng Vấn 01/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Nguyễn Thị Tuyết Sương 24/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Nguyễn Thanh Hùng 20/08/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Phạm Thị Thu Thảo 31/12/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Võ Thị Yến My 20/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Nguyễn Lê Thị Yến Lý 07/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Tuy Phước 11/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Nguyễn Công Trung 03/04/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Phạm Thị Phiếu 20/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

15 Phan Thị Trà My 08/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Trần Đức Quyền 11/03/2005 Đồng Nai Nam Kinh

17 Nguyễn Huỳnh Kiều Duyên 26/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Nguyễn Hồng Nhật 02/05/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 Phạm Thị Khánh Trâm 16/07/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Bùi Thị Thanh Nga 20/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Xuân Thành 18/12/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Đặng Vương Quỳnh Hương 13/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Lê Đoàn Phương Như 28/01/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Trịnh Văn Chi 30/03/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Võ Thị Bích Loan 11/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Lê Thái Hồng Nhung 23/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Phạm Đoàn Kiều Ngoan 24/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 04/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Nguyễn Hồ Kiều Nhi 15/04/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Lê Nguyễn Toàn 21/01/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

31 Nguyễn Đào Phạm Hợp 22/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

32 Phạm Thị Hồng Cẩm 07/07/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Hậu 02/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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